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	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lương Thị Thiên Nga
	13161
	
	 x
	24/02/1980
	Phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Huyền Nga
	13162
	 
	 x
	01/5/1972
	Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Liêu Thị Bích Ngân
	13163
	 
	x 
	12/12/1980
	Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Mai Thị Ngân
	13164
	 
	x
	24/02/1985
	Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đinh Thị Ngân
	13165
	 
	 x
	08/5/1988
	Phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Hồ Thị Ngọc
	13166
	 
	x
	24/4/1987
	Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Ánh Ngọc
	13167
	 
	 x
	06/7/1990
	Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Thị Tố Nguyên
	13168
	 
	x 
	04/3/1989
	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Bình Nguyên
	13169
	x 
	 
	28/5/1983
	Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Nhàn
	13170
	 
	x 
	07/8/1989
	Xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Hồng Nhân
	13171
	x 
	 
	15/10/1983
	Xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thuỳ Nhu
	13172
	 
	x 
	08/6/1987
	Xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Nhuận
	13173
	x 
	 
	02/01/1990
	Xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lưu Phương Nhung
	13174
	 
	x
	04/02/1988
	Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trịnh Thị Nhung
	13175
	 
	x 
	06/9/1990
	Xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Quỳnh Như
	13176
	 
	x
	03/10/1977
	Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Nhựt
	13177
	x 
	 
	06/11/1969
	Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Lan Oanh
	13178
	 
	x 
	08/10/1978
	Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Kiều Oanh
	13179
	 
	 x
	22/7/1985
	Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tiến Phát
	13180
	 x
	 
	03/02/1990
	Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tiến Phát
	13181
	x 
	 
	24/8/1987
	Xã Hoà Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đinh Minh Phú
	13182
	 x
	 
	22/11/1977
	Phường 3, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Phúc
	13183
	 x
	 
	16/9/1989
	Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Võ Vy Tiểu Phụng
	13184
	 
	x 
	13/02/1990
	Phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Cẩm Phướn
	13185
	 
	x 
	06/11/1990
	Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hằng Phương
	13186
	 
	x 
	24/7/1986
	Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Châu Kim Phượng
	13187
	 
	x 
	07/12/1989
	Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Nhật Phượng
	13188
	 
	x 
	04/4/1988
	Xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thuý Phượng
	13189
	 
	x 
	17/01/1985
	Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Lương Minh Quân
	13190
	 x
	 
	28/12/1990
	Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	31. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trịnh Minh Kiến Quốc
	13191
	 x
	 
	14/5/1976
	Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	32. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Quyên
	13192
	 
	x 
	15/5/1978
	Phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	33. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Bích Quyên
	13193
	 
	x 
	29/10/1990
	Xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	34. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Quyết Quyền
	13194
	x
	 
	14/8/1990
	Xã Gio Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	35. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị My Sa
	13195
	 
	 x
	01/01/1988
	Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Đạt yêu cầu KTTS

	36. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Võ Vĩnh Sang
	13196
	 x 
	
	20/6/1976
	Phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	37. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đàm Thanh Sáu
	13197
	x 
	 
	10/5/1985
	Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Đạt yêu cầu KTTS

	38. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Thị Sen
	13198
	 
	 x
	17/10/1988
	Phường Phước Long B, Quận 9, Thành  phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	39. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Sơn
	13199
	x 
	 
	31/5/1976
	Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	40. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Trường Sơn
	13200
	x 
	 
	08/10/1969
	Phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí  Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	41. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Đức Sơn
	13201
	x 
	 
	03/02/1990
	Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	42. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Võ Hải Sơn
	13202
	x
	 
	08/8/1985
	Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	43. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Thị Minh Tâm
	13203
	 
	x
	08/9/1988
	Phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	44. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Tô Quốc Thái
	13204
	 x
	 
	07/02/1980
	Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	45. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Bùi Hữu Thanh
	13205
	x 
	 
	26/02/1970
	Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	46. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Huỳnh Văn Thanh
	13206
	 x
	 
	10/3/1984
	Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	47. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Văn Thanh
	13207
	x 
	 
	02/01/1989
	Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	48. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Tô Bá Thanh
	13208
	 x
	 
	10/10/1977
	Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	49. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đỗ Thị Ngọc Thanh
	13209
	 
	 x
	10/9/1990
	Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	50. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Thành
	13210
	 
	x
	08/9/1987
	Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	51. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thị Phương Thảo
	13211
	 
	 x
	10/12/1989
	Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ,  tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	52. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Nguyện Xuân Thảo
	13212
	 
	 x
	10/9/1975
	Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	53. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phan Mạnh Thăng
	13213
	 x
	 
	13/9/1989
	Xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	54. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Trọng Thêm
	13214
	 x
	 
	02/6/1986
	Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	55. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thái Thịnh
	13215
	x 
	 
	02/6/1978
	Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	56. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thọ
	13216
	 
	 x
	28/10/1990
	Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	57. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Lệ Thu
	13217
	 
	 x
	04/9/1973
	Phường 3, Quận 4, Thành phồ Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	58. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Nguyễn Hoài Thương
	13218
	 
	 x
	21/9/1989
	Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	59. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Mộng Thường
	13219
	 
	 x
	29/3/1987
	Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	60. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Anh Thy
	13220
	 
	x 
	18/12/1985
	Phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	61. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thành Tin
	13221
	x 
	 
	20/7/1988
	Xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	62. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Hữu Tình
	13222
	 x
	 
	09/8/1990
	Xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	63. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lâm Ngọc Toàn
	13223
	x 
	 
	02/12/1976
	Xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	64. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	13224
	 
	x 
	13/02/1987
	Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	65. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đoàn Thị Mai Trang
	13225
	 
	x 
	28/10/1967
	Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	66. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đồng Ngọc Kiều Trang
	13226
	 
	x 
	27/3/1987
	Xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	67. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	13227
	 
	 x
	08/10/1977
	Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	68. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Ngọc Bảo Trâm
	13228
	 
	 x
	03/9/1990
	Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	69. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Bùi Thị Mai Trân
	13229
	 
	x 
	09/3/1977
	Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	70. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Bảo Trân
	13230
	 
	x 
	31/5/1986
	Phường 5, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	71. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đinh Thị Nhật Trì
	13231
	 
	x 
	07/01/1985
	Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	72. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Trọng
	13232
	x 
	 
	29/6/1984
	Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	73. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đoàn Thị Như Trúc
	13233
	 
	x 
	10/10/1990
	Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	74. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Đức Tuấn
	13234
	x 
	 
	18/01/1988
	Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	75. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Tuấn
	13235
	x 
	 
	04/10/1971
	Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	76. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Hoàng Thanh Tùng
	13236
	 x
	 
	16/8/1990
	Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	77. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lại Huy Tùng
	13237
	x 
	 
	03/5/1989
	Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	78. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Huỳnh Đình Tuyên
	13238
	 x
	 
	24/6/1977
	Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	79. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ái Nhã Uyên
	13239
	 
	x 
	09/02/1978
	Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	80. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Quốc Văn
	13240
	 x
	 
	30/9/1988
	Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	81. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Hữu Vân
	13241
	x 
	 
	27/07/1977
	Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	82. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Thị Cẩm Vân
	13242
	 
	x 
	20/11/1988
	Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	83. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đặng Thị Tường Vi
	13243
	 
	 x
	22/12/1988
	 Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	84. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hồ Thị Vy
	13244
	 
	 x
	28/02/1990
	Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	85. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đặng Tường Vy
	13245
	 
	x 
	04/8/1990
	Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
	Đạt yêu cầu KTTS

	86. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Thị Thanh Xuân
	13246
	 
	x 
	17/02/1989
	Xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	87. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	La Xuân Yến
	13247
	 
	x 
	07/02/1979
	Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	88. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Bình Hoàng
	13248
	x 
	 
	12/7/1977
	Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	89. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Giáng Hương
	13249
	 
	x 
	29/01/1986
	Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phồ Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	90. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trương Ngọc Bích
	13250
	 
	x 
	21/6/1973
	Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	91. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Nguyên Đán
	13251
	x 
	 
	16/9/1960
	Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	92. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đặng Tuyết Vân
	13252
	 
	x 
	04/02/1984
	Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS
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